
DANH SÁCH
Phân bổ chỉ tiêu Khen thưởng 70 ngày giải phóng huyện Phong Thổ

Stt Cơ quan, đơn vị

Số lượng phân bổ

Ghi chúTập thể
Cá nhân

Hộ gia
đìnhTập thể

Tập thể
thôn, bản,

trườngI Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 15 26 4

1 Các đơn vị khối Đảng 1 1

2 Các cơ quan khối đoàn thể 1 1

3 Các cơ quan thuộc UBND huyện 2 4

4 Khối các xã, thị trấn 2 3 4

5 Trung tâm Y tế 1 1

6 Khối các Trường THPT 1

7 Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện 2

8 Các trường trực thuộc huyện 3 6

9 Các đơn vị ngàng dọc trên địa bàn huyện 1

10 Công an huyện 2

11 Ban Chỉ huy Quân sự huyện 1

12 Các đồn Biên phòng, Đoàn 356 1 2

13 Doanh nghiệp, hợp tác xã 1

14 Nông dân 4

II Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 14 23 137 17 0

1 Thường trực Huyện ủy 1

2 Thường trực HĐND huyện 1

3 Lãnh đạo UBND huyện 1

4 Văn phòng HĐND và UBND huyện + các
Ban HĐND huyện + Hội Chữ thập đỏ 3

5 Cụm thi đua Khu vực Mường So 2 Khối bình xét

Xã Mường So 1 1 1

Xã Khổng Lào 1 1 1

Thị trấn Phong Thổ 1 1 1

Xã Hoang Thèn 1 1 1

Xã Ma Li Pho 1 1 1

Xã Huổi Luông 1 1 1

Xã Bản Lang 1 1 1

Xã Nậm Xe 1 1 1
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Xã Lản Nhì Thàng 1 1 1

Xã Sin Suối Hồ 1 1 1

6 Cụm Thi đua Khu vực Dào San 1 Khối bình xét

Xã Mồ Sì San 1 1 1

Xã Mù Sang 1 1 1

Xã Dào San 1 1 1

Xã Tung Qua Lìn 1 1 1

Xã Pa Vây Sử 1 1 1

Xã Vàng Ma Chải 1 1 1

Xã Sì Lờ Lầu 1 1 1

7 Khối Nội chính 3 Khối bình xét

Phòng Tư pháp huyện 1

Toà án Nhân dân huyện 1

Ban Chỉ huy quân sự huyện 4

Công an huyện 4

Viện Kiểm sát nhân dân huyện 1

Thanh tra huyện 1

Hạt Kiểm lâm huyện 1

Chi cục Thi hành án 1

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 3

Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải 1

Đồn Biên phòng Huổi Luông 1

Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu 1

Đồn Biên phòng Dào San 1

Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ 1

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng 1

Ban Pháp chế HĐND huyện

8 Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật 3 Khối bình xét

Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện 1

Ngân hàng NN và PTNT 1

Stt Cơ quan, đơn vị

Số lượng phân bổ

Ghi chúTập thể
Cá nhân

Hộ gia
đìnhTập thể

Tập thể
thôn, bản,

trường
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Ngân hàng Chính sách xã hội 1

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 1

Kho bạc Nhà nước huyện 1

Chi cục Thuế khu vực Phong Thổ - Sìn hồ 1

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 1

Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện 1

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 1

Ban quản lý dự án huyện 1

Điện lực Phong Thổ 1

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện 1

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 1

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1

Trung tâm Viễn Thông huyện 1

Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện

Chi cục Thống kê huyện 1

9 Khối thi đua Văn hoá - Xã hội 3

Phòng Nội vụ huyện 1

Văn phòng HĐND – UBND huyện

Phòng Dân Tộc  huyện 1

Phòng Văn hoá - Thông tin huyện 1

Trung tâm Văn hóa, TT&TT 1

Phòng Lao động – TBXH huyện 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 1

Bảo hiểm xã hội huyện 1

Trung tâm Y tế huyện 4

Hội Chữ Thập Đỏ huyện

Bưu điện huyện 1

Trường PTDTNT huyện 1

Trường THPT Phong Thổ 1

Trường THPT Dào San 1

Stt Cơ quan, đơn vị

Số lượng phân bổ

Ghi chúTập thể
Cá nhân

Hộ gia
đìnhTập thể

Tập thể
thôn, bản,

trường
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Trung tâm GDNN – GDTX huyện 1

Ban Dân tộc HĐND huyện

10 Khối Đảng 1 Khối bình xét

Ban Dân vận huyện uỷ 1

Ban Tuyên giáo Huyện ủy
1

Trung tâm Chính trị huyện

Ban Tổ chức Huyện uỷ 1

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ 1

Văn phòng Huyện uỷ 1

11 Khối Dân 1 Khối bình xét

Uỷ ban MTTQ huyện 1

Liên đoàn Lao động huyện 1

Hội Nông dân huyện 1

Huyện đoàn 1

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 1

Hội Cựu chiến binh huyện
1

Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện

12 Khối Mầm non 2 17

13 Khối Tiểu học 2 13

14 Khối THCS (liên cấp) 2 18

Tổng I+II 29 23 163 21

Stt Cơ quan, đơn vị

Số lượng phân bổ

Ghi chúTập thể
Cá nhân

Hộ gia
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